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GIỚI THIỆU MÔN HỌC

An toàn môi trường lao động là một chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động và môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước vừa thể hiện quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước.



Môn học An toàn lao động được bố trí học sau các môn học chung và học cùng với các môn Vật lý đại cương, Vi sinh đại cương, Hóa đại cương, Kỹ thuật phòng thí nghiệm, trước các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề. Là môn học kỹ thuật cơ sở nghề thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

Giáo trình “An toàn lao động” được biên soạn nhằm phục vụ công tác đào tạo về kiến thức An toàn lao động cho các chuyên ngành kỹ thuật xử lý nước thải trình độ cao đẳng nghề  đáp ứng nhu cầu cần thiết song song với kỹ năng lao động trong quá trình phát triển kinh tế xã hội theo định hướng bền vững.

Nội dung giáo trình gồm hai chương:

· Chương I: Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động
· Chương II: Kỹ thuật an toàn lao động
Giáo trình “An toàn môi trường lao động” phải đề cập đến nhiều vấn đề tổng quát nhưng đồng thời nó lại phải gắn bó mật thiết đến các quá trình sản xuất. Trong quá trình biên soạn, tài liệu không thể tránh khỏi các thiếu sót, mong đón nhận những đóng góp ý kiến từ các bạn đồng nghiệp và bạn đọc giáo trình. 
Tham gia biên soạn

1. Chủ biên: Nguyễn Văn Ngọc
2. Phạm Hữu Nghĩa 

3. Phạm Phúc Phát
MỤC LỤC
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Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun/môn học:

- Vị trí: Môn học An toàn lao động được bố trí học sau các môn học chung và học cùng với các môn Vật lý đại cương, Vi sinh đại cương, Hóa đại cương, Kỹ thuật phòng thí nghiệm, trước các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở nghề thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc. 
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- Trình bày được các quy định về kỹ thuật bảo đảm an toàn lao động cho người, máy móc thiết bị, tài sản của Doanh nghiệp và người lao động trong quá trình lao động;
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- Trình bày được kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trong nghề xử lý nước thải;
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC

Để hoàn thành được môn học này, học sinh phải thực hiện được các yêu cầu sau:
· Có chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc dựng hình và vẽ hình.
· Tích cực trao đổi với giáo viên và các bạn khác trên lớp học. Phải hiểu rõ những vấn đề mình đang học, tránh để tình trạng hiểu lờ mờ các bài học.
CHƯƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
(
BÀI 1
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Mã bài: M1-01


Giới thiệu


Khi đã hiểu được các khái niệm về bảo hộ và an toàn lao động thì người lao động có thể tự kiểm soát được quá trình làm việc an toàn và không gây nguy hiểm cho bản thân và môi trường xung quanh.
Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

- Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động.

- Trình bày được công tác tổ chức bảo hộ lao động.
Nội dung chính

1. Mục đích ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động 

1.1 Mục đích

Công tác An toàn lao động luôn luôn được Đảng và nhà nước ta coi là một lĩnh vực công tác lớn, nhằm mục đích:

· Đảm bảo an toàn thân thể của người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động.

· Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra.

· Bồi dưỡng, phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động.


Công tác lao động có vị trí rất quan trọng, và là một trong những yêu cầu khách quan của hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Ý nghĩa

1.2.1. Ý nghĩa chính trị


An toàn lao động thể hiện quan điểm coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Một đất nước có tỷ lệ tai nạn lao động thấp, người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệplà một xã hội luôn luôn coi con người là vốn quí nhất, sức lao động, lực lượng lao động luôn luôn được bảo vệ và phát triển. An toàn lao động tốt là góp phần tích cực chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng và đời sống người lao động, biểu hiện quan điểm quần chúng, quan điểm quí trọng con người của Đảng và Nhà nước, vai trò của con người trong xã hội được tôn trọng.


Ngược lại, nếu công tác an toàn lao động không được thực hiện tốt, điều kiện lao động của người lao động còn quá nặng nhọc, độc hại, để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng thì uy tín của chế độ, uy tín của doanh nghiệp sẽ bị sút giảm.

1.2.2. Ý nghĩa xã hội


An toàn lao động là chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của người lao động, vừa là yêu cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời là yêu cầu, là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các thành viên trong mỗi gia đình, ai cũng mong muốn được khỏe mạnh, lành lặn, trình độ văn hóa, nghề nghiệp được nâng cao để cùng chăm lo hạnh phúc gia đình và góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội.


An toàn lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người lao động được sống khỏe mạnh, làm việc có hiệu quả cao và có vị trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật.


Tai nạn lao động không xảy ra, sức khỏe của người lao động được đảm bảo thì Nhà nước và xã hội sẽ giảm bớt được những tổn thất trong việc khắc phục hậu quả và tập trung đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội.

1.2.3. Ý nghĩa về kinh tế


Thực hiện tốt công tác an toàn lao động sẽ đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt:

· Trong sản xuất, nếu người lao động được bảo vệ tốt, có sức khỏe, không bị ốm đau, bệnh tật, điều kiện làm việc thoải mái, không lo lắng về tai nạn lao động, bệnh nhề nghiệp thì sẽ an tâm, phấn khởi sản xuất, sẽ có ngày công cao hơn, giờ công cao hơn, năng xuất lao động cao hơn, chất lượng sản phẩm tốt, luôn luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và công tác. Do vậy, phúc lợi tập thể được tăng lên, có thêm những điều kiện để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân người lao động và tập thể lao động. Ngược lại, nếu để môi trường làm việc quá xấu, tai nạn lao động hoặc ốm đau xảy ra nhiều sẽ gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất.

· Người bị tai nạn lao động ốm đau phải nghỉ việc để chữa trị, ngày công lao động sẽ giảm, nếu nhiều người lao động bị tàn phế, mất sức lao động thì ngoài việc khả năng lao động của họ sẽ giảm và sức lao động của xã hội vì thế cũng giảm sút, xã hội còn phải lo việc chăm sóc, chữa trị và các chình sách xã hội khác liên quan.

· Chi phí về bồi thường tai nạn lao động, ốm đau, điều trị, ma chay…là rất lớn, đồng thời kéo theo những chi phí lớn do máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu bị hư hỏng.

· Nói chung, tai nạn lao động, ốm đau xảy ra dù nhiều hay ít đều dẫn tới sự thiệt hại về người và tài sản, gây trở ngại cho sản xuất. Cho nên, quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn lao động là thể hiện quan điểm đầy đủ về sản xuất, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
2. Tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động
2.1. Tính chất
Mọi họat động an toàn lao động đều xuất phát từ những cơ sở khoa học và các biện pháp khoa học kỹ thuật. Ngày nay, người ta đã vận dụng những thành tựu khoa học mới nhất vào sản xuất nên phải có trình độ khoa học kỹ thuật cao mới làm tốt công tác an toàn lao động.

Không có trình độ khoa học kỹ thuật, không thể làm tốt công tác an toàn lao động được. Vì vậy, từ năm 1971, Việt Nam đã thành lập viện nghiên cứu an toàn lao động.

2.1.1. Tính pháp luật

Thể hiện trong luật lao động, qui định rõ trách nhiệm và quyền lợi của người lao động. Xuất  phát từ quan điểm con người là vốn quí nhất và phải đảm bảo điều kiện lao động, sức khỏe công nhân không ngừng nâng cao năng suất lao động. Đảng, chính phủ ra pháp luật, chế độ an toàn lao động.

Ban hành kỹ luật  lao động gồm 5 điều:

1) Thực hiện đúng định mức lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất, chương trình công tác với chất lượng tốt nhất.

2) Nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chế độ trách nhiệm được qui định trong sản xuất và công tác, tôn trọng qui phạm, qui trình công nghệ về kỹ thuật và an toàn lao động.

3) Thực hiện nghiêm chỉnh nội qui xí nghiệp, cơ quan, sử dụng đầy đủ và hợp lý thời gian làm việc của nhà nước đã qui định.

4) Bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nguyên liệu, đề cao cảnh giác cách mạng: giử gìn bí mật nhà nước.

5) Giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi làm việc.

Ban hành các chế dộ chính sách:

· Thì giờ làm việc, nghỉ ngơi, hội họp, học tập.

· Ngày 18-12-1964: Hội đồng chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động.

Pháp luật qui định những biện pháp về kỹ thuật để đảm bảo an toàn lao động và đồng thời cũng qui định chế độ, quyền lợi của công nhân để duy trì sức khỏe, duy trì khả năng lao động.

· Qui định thì giờ làm việc và nghỉ ngơi.

· Chế độ đối với phụ nữ và thiếu nhi.

· Chế độ trang bị phòng hộ lao động.

· Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

Trong thập kỷ 90 nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật an toàn lao động nói riêng, đến nay chúng ta đã có một hệ thống văn bản pháp luật chế độ chính sách tương đối đầy đủ.

Hệ thống luật pháp chế độ chính sách BHLĐ gồm 3 phần:

Phần I: Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến ATVSLĐ.

Phần II: Nghị định 06/CP và các Nghị định khác có liên quan ATVSLĐ.

Phần III: Các thông tư, chỉ thị, tiêu chuẩn qui phạm ATVSLĐ.

2.1.2. Tính quần chúng

Người lao động là một số đông trong xã hội, ngoài những biện pháp khoa học kỹ thuật, còn có biện pháp hành chính. Việc giác ngộ nhận thức cho người lao động hiểu rỏ và thực hiện tốt công tác an toàn lao động là cần thiết.


Công nhân là người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, là đối tượng được bảo hộ lao động, phải tuyên truyền giáo dục để họ thấm nhuần và thực hiện các biện pháp an toàn lao động mới đem lại hiệu quả.


Muốn đạt kết quả trong công tác an toàn lao động phải kết hợp 3 tính chất trên.

· Tuyên truyền công nhân hiểu luật pháp bảo hộ lao động.

· Cho công nhân học tập kỹ thuật bảo hộ lao động.

· Vận động công nhân chấp hành kỷ luật bảo hộ lao động.
3. Những khái niệm về bảo hộ và an toàn lao động

3.1. Điều kiện lao động và tai nạn lao động
Trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội, con người phải làm việc trong điều kiện có các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội thông qua các công cụ lao động, phương tiện lao động tác động đến con người.
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Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về kinh tế, xã hội, tổ chức, kỹ thuật, tự nhiên thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, cong người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của con người trong quá trình sản xuất.
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Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra do tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể con người lao động hoặc gây tử vong xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động (trong thời gian chuẩn bị, làm việc hoặc thu dọn vệ sinh sau khi làm việc)
3.2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình sản xuất
Là nững yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, làm giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh nghề nghiệp. Đó là vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, các chất, hơi, khí độc, các vi sinh vật có hại.
4. Công tác tổ chức bảo hộ lao động

4.1. Các biện pháp bảo hộ lao động bằng các văn bản pháp luật
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Hé thong ludt phdp, ché d¢ chinh sdch BHLD gém 3 phdn :

Phan I : B6 luat lao d@ng va céc luat khac, phdp 1énh c6 lién quan dén ATVSLD.

Phan II : Nghi dinh 06/ CP va c4c Nghi dinh khac ¢6 lién quan dén ATVSLD.

Phan Il : Céc Thong tw, Chi thi, Tiéu chuin quy pham an toan vé sinh lao dong.

C6 thé minh hoa trén so dé sau.

He thong luat phip ché€ do chinh sach BHLD clia Viét Nam :

Hién phap
Cic luat, phép Iénh
Bo LuatLb c6 lién quan
NbD 06/ CP Cic Nghi dinh c6 lién quan
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2.1.1. Bo Luat Lao dong va cac luat, phap lénh c6 lién quan dén an
toan v¢é sinh lao dong

a) Mot 56 diéu cia Bo Ludt Lao dong (ngodi chuong IX) cé lién quan dén an
toan vé sinh lao déng

Can cit vao quy dinh cta diéu 56 ciia Hién phdp nuéc Cong hoa xd hoi chi
nghia Vit Nam : "Nha nu6c ban hanh chinh sdch, ch€ do bao ho lao dong. Nha
nude quy dinh thoi gian lao dong, ché do tién lvong, ché do nghi ngoi va ché do
bao hiém xa hoi d6i véi vien chitc Nha nuée va nhimg ngudi lam c6ng an luong..."
B Luat Lao dong cla nuéc Cong hod xa hoi chii nghia Viet Nam di dugc Quéc
hoi théng qua ngay 23/ 6/1994 va c6 hiéu luc tir 1/1/1995.




Trang bị cho người học những kiến thức về các khái niệm cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, các mối quan hệ giữa các yếu tố lao động và yếu tố con người, hiểu và nắm bắt được những vấn đề cơ bản về an toàn lao động, đánh giá tác động của các yếu tố điều kiện lao động đến người lao động.
4.2. Biện pháp tổ chức
4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
Nghĩa vụ

· Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao
· Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp, trang bị, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường

· Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hai hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động

Quyền

· ​Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động

· Từ chối làm việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp, từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phụ

· Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về ATLĐ, VSLĐ trong hợp đồng lao động

4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ

· Hàng năm, khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động

· Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện đầy đủ các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước
· Cử người giám sát thực hiện các quy định nội dung, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động về mạng lưới an toàn vệ sinh viên

· Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước

· Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động

· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định

· Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động

Quyền

· Buột người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp ATLĐ, VSLĐ
· Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện ATLĐ, VSLĐ
· Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định động. 
BÀI 2. 


	NGUYÊN NHÂN GÂY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG
	Mã bài: M1-02


Giới thiệu


Bài học hôm nay giúp cung cấp kiến thức về các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động, từ đó giúp chúng ta có thể chủ động phòng ngừa hạn chế được các tai nạn lao động có thể xảy ra.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

- Phân tích được điều kiện lao động.
- Đưa ra được các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.
Nội dung chính
1. Khái niệm về phân tích điều kiện lao động
Trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội, con người phải làm việc trong điều kiện có các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội thông qua các công cụ lao động, phương tiện lao động tác động đến con người.
2. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động
2.1. Nguyên nhân kỹ thuật.
Tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật, làm cho quá trình sản xuất dần dần được cơ giới hóa và tự động hóa, dùng những chất không độc hoặc ít độc thay thế cho những chất độc tính cao, cải tiến quá trình công nghệ… Nhờ những biện pháp đó, người công nhân không còn phải tiếp xúc với các tác hại nghề nghiệp, loại trừ được những thao tác lao động thể lực nặng, vừa đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe công nhân, lại vừa nâng cao năng suất lao động lên rất nhiều.

2.2. Nguyên nhân tổ chức và vận hành máy.

Thực hiện việc phân công lao động hợp lý theo đặc điểm sinh lý của công nhân, tìm ra những biện pháp cải tiến làm cho lao động bớt nặng nhọc, tiêu hao năng lượng ít hơn, hoặc làm cho công cụ lao động thích nghi được với con người và con người thích nghi được với công cụ sản xuất mới, đã có năng suất lao động cao hơn mà lại an toàn hơn.
2.3. Nguyên nhân vệ sinh
Bao gồm việc kiểm tra sức khỏe công nhân: khám tuyển, không chọn người đã mắc một số bệnh nào đó vào làm với những yếu tố bất lợi có trong sản xuất, vì sẽ làm cho bệnh nặng thêm, hoặc dễ dẫn đến mắc bệnh nghề nghiệp, khám định kỳ cho công nhân tiếp xúc với các yếu tố có hại nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và những bệnh mãn tính khác để kịp thời có biện pháp giải quyết. Theo dõi sức khỏe công nhân một cách liên tục như vậy mới quản lý, bảo vệ được sức khỏe lao động, bệnh tật nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác đã được điều trị. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, an toàn lao động và cung cấp đủ thức ăn dự phòng cho công nhân làm với các chất độc hại.
BÀI 3. 
	ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, BỨC XẠ ION HÓA VÀ BỤI
	Mã bài: M1-03


Giới thiệu

Bài học hôm nay đưa ra các phân tích về ảnh hưởng của vi khí hậu và các yếu tố khác đến quá trình lao động sản xuất và sức khỏe của con người.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

- Trình bày được khái niệm về vệ sinh lao động.
- Các ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hóa và bụi đến lao động sản xuất và sức khỏe con người.

- Cách đề phòng ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hóa và bụi.

Nội dung chính

1. Khái niệm về vệ sinh lao động
Vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong sản xuất đối với sức khỏe người lao động, các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp cho công nhân trong điều kiện sản xuất và nâng cao khả năng lao động.
Để đạt được mục đích nâng cao khả năng làm việc, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong hoàn cảnh sản xuất, vệ sinh lao động có các nhiệm vụ cụ thể sau:

· Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh của quá trình sản xuất

· Nghiên cứu các biến đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể trong những điều kiện lao động khác nhau.

· Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý

· Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong sản xuất, đánh giá hiệu quả của các biện pháp đó.

· Quy định các tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh xí nghiệp và cá nhân, chế độ bảo hộ lao động.

· Tổ chức khám tuyển và sắp xếp hợp lý công nhân vào làm việc tại các bộ phận sản xuất khác nhau trong xí nghiệp.

· Quản lý theo dõi tình hình sức khỏe công nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.

· Giám định khả năng lao động cho công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác.

· Tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động trong sản xuất.


Vệ sinh lao động đóng vai trò quan trọng vào việc bảo vệ người lao động và nâng cao khả năng làm việc của họ. Sự hiểu biết về vệ sinh lao động không những cần thiết đối với cán bộ y tế xí nghiệp, mà còn cần thiết đối với mọi cán bộ, công nhân sản xuất.
2. Vi khí hậu
2.1. Nhiệt độ,độ ẩm tương đối và bức xạ nhiệt
Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp của nơi làm việc bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và tốc độ vận chuyển của không khí. Các yếu tố này phải đảm bảo ở giới hạn nhất định, phù hợp với sinh lý của con người.
2.2. Tác hại của vi khí hậu và các biện pháp đề phòng
· Nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn tiêu chẩn cho phép làm suy nhược cơ thể, làm tê liệt sự vận động, do đó làm tăng mức độ nguy hiểm khi sử dụng máy móc thiết bị…Nhiệt độ quá cao sẽ gây bệnh thần kinh, tim mạch, bệnh ngoài da, say nóng, say nắng, đục nhãn mắt nghề nghiệp. Nhiệt độ quá thấp sẽ gây các bệnh về hô hấp, bệnh thấp khớp, khô niêm mạc, cảm lạnh…

· Độ ẩm cao co thể dẫn đến tăng độ dẫn điện của vật liệu cách điện, tăng nguy cơ cháy nổ do bụi khí, cơ thể khó bài tiết qua mồ hôi.

· Các yếu tố tốc độ gió, bức xạ nhiệt nếu cao hoặc thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đều ảnh hưởng đến sức khỏe, gây bệnh tật và giảm khả năng lao động của con người.

3. Bức xạ ion hoá
3.1. Khái niệm
Nguồn bức xạ:

· Mặt trời phát ra bức xạ hồng ngoại, tử ngoại

· Lò thép hồ quang, hàn cắt kim loại, nắn đúc thép phát ra bức xạ tử ngoại

Người ta có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ hồng ngoại), đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phóng xạ:  

Là dạng đặc biệt của bức xạ. Tia phòng xạ phát ra do sự biến đổi bên trong hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố và khả năng ion hóa vật chất. Những nguyên tố đó gọi là nguyên tố phóng xạ.
3.2. Ảnh hưởng của bức xạ ion hoá và các biện pháp đề phòng

Các tia phóng xạ gây tác hại đến cơ thể người lao động dưới dạng: gây nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính; rối loạn chức năng của thần kinh trung ương, nơi phóng xạ chiếu vào bị bỏng hoặc rộp đỏ, cơ quan tạo máu bị tổn thương gây thiếu máu, vô sinh, ung thư, tử vong.
4. Bụi
4.1. Phân loại bụi và tác hại của bụi

Bụi là tập hợp của nhiều hạt có kích thước nhỏ bé, tồn tại trong không khí, nguy hiểm nhất là bụi có kích thước từ 0,5 – 5 micromet, khi hít phải loại bụi này sẽ có 70 – 80% lượng bụi đi vào phổi và làm tổn thương phổi hoặc gây bệnh bụi phổi. Bụi có thể phân loại theo nguồn gốc phát sinh:

· Bụi hữu cơ: nguồn gốc từ động vật, thực vật

· Bụi nhân tạo: nhựa, cao su…

· Bụi kim loại: sắt, đồng…

· Bụi vô cơ: silic, amiăng…

4.2. Các biện pháp đề phòng bụi

Mức độ nguy hiểm của bụi phụ thuộc vào tính chất lý học, hóa học của chúng. Về mặt kỹ thuật an toàn, bụi có thể gây tác hại dưới các dạng:

· Gây cháy hoặ nổ ở nơi có điều kiện thích hợp.

· Gây biến đổi về sự cách điện: làm giảm khả năng cách điện của bộ phận cách điện, gây chập mạch…

· Gây mài mòn thiết bị trước thời hạn.

Về mặt vệ sinh lao động, bụi gây tác hại dưới nhiều dạng: 

· Tổn thương cơ quan hô hấp: xây sát, viêm kinh niên, tùy theo loại bụi có thể dẫn đến viêm phổi, ung thư phổi.

· Bệnh ngoài da: bịt lỗ chân lông, lở loét, ghẻ…

· Tổn thương mắt.

Bệnh bụi phổi phổ biến hiện nay bao gồm:

· Bệnh bụi phổi silic là do bụi silic, hiện nay ở nước ta có tỷ lệ rất cao, chiếm khỏang 87% bệnh nghề nghiệp.

· Bệnh bụi phổi amiăng do bụi amiăng

· Bệnh bụi phổi than do bụi than
· Bệnh bụi phổi sắt do bụi sắt
BÀI 4
	ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG
	Mã bài: M1-04


Giới thiệu

Bài học hôm nay đưa ra các phân tích về ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động đến quá trình lao động sản xuất và sức khỏe của con người.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

- Trình bày được khái niệm,tác hại của tiếng ồn và các biện pháp phòng tránh. 

- Trình bày được khái niệm,tác hại của rung động trong sản xuất và các biện pháp phòng tránh.

Nội dung chính

1. Tiếng ồn

1.1. Khái niệm và các  tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép
Tiếng ồn là âm thanh gây khó chịu cho con người, nó phát sinh do sự chuyển động của các chi tiết hoặc bộ phận của máy do va chạm… Rung sốc thường do các dụng cụ cầm tay bằng khí nén, do các động cơ nổ…tạo ra.
1.2. Tác hại của tiếng ồn và các biện pháp phòng chống.
Làm việc trong điều kiện có tiếng ồn và rung sốc quá giới hạn cho phép dễ gây các bệnh nghề nghiệp như: điếc, viêm thần kinh thực vật, rối loạn cảm giác, rối loạn phát dục, tổn thương về xương khớp và cơ, hoặc làm giảm khả năngtập trung trong lao động sản xuất, giảm khả năng nhạy bén… Người mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ… Tiếp xúc với tiếng ồn lâu sẽ bị giảm thính lực, điếc nghề nghiệp hoặc bệnh thần kinh. Tình trạng trên dễ dẫn tới tai nạn lao động.
2. Rung động trong sản xuất
2.1. Khái niệm và tiêu chuẩn cho phép rung cục bộ
Là dao động cơ học của vật thể đàn hồi,sinh ra khi trọng tâm và trục đối xứng của chúng xê dịch trong không gian hoặc do sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà chúng có ởtrạng thái tĩnh. 
2.2. Tác hại của rung động và các biện pháp đề phòng
Để cách âm cho máy nén và các thiết bị công nghiệp khác thông thường người ta làm vỏ bọc động cơ. Vỏ bọc làm bằng kim loại, gỗ, chất dẻo, kính và các vật liệu khác.

Để giảm dao động truyền từ máy vào vỏ bọc, người ta không liên kết cứng giữa chúng mà nên đặt vỏ bọc trên đệm cách ly chấn động làm bằng vật liệu đàn hồi.

Để chống tiếng ồn khí động, người ta có thể sử dụng các buồng tiêu âm, ống tiêu âm và tấm tiêu âm. 
BÀI 5
	ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT ĐỘC
	Mã bài: M1-05


Giới thiệu

Bài học hôm nay cung cấp các hiểu biết về ảnh hưởng của điện từ trường và hóa chất độc đến quá trình lao động sản xuất và sức khỏe của con người.
Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

- Trình bày được các ảnh hưởng của điện từ trường đến sức khỏe con người và cách phòng tránh. 

- Trình bày được các ảnh hưởng của hóa chất độc đến sức khỏe con người và cách phòng tránh. 

1. Điện từ trường
Hiện nay trong nhiều ngành kinh tế, quốc phòng , trong các phòng nghiên cứu 

chúng ta sử dụng nhiều thiết bị máy móc liên quan đến điện trường tần số cao như rađa trong quốc phòng và các sân bay.... Ở nhiều ngành công nghiệp năng lượng của dòng điện tần số cao được dùng để đốt nóng kim loại như khi đúc, rèn nhiệt luyện, tán nối và còn dùng để sấy, dán thiêu kết các chất phi kim loại.Trường điện  từ  tần số cao  thường  là  trường điện  từ của các  thiết  bị  công nghiệp có tần số  trong khoảng từ 3.104 đến 3.106Hz. Ta nhận thấy rằng xung quanh dòng điện xuất hiện đồng thời điện trường và từ trường. Khi dòng điện là dòng xoay chiều thì điện trường và từ trường liên hệ với nhau coi chung thành một trường điện từ thống nhất.

Trường điện từ tần số cao có khả năng lan truyền trong không gian với vân tốc 

gần bằng vận tốc ánh sáng, và khi lan truyền nó mang theo năng lượng. Trường điện từ có tác dụng bất lợi đến cơ thể con người và đáng ngại là cơ thể 

con người không có cảm giác gì khi có tác dụng của trường điện từ.

1.1. Ảnh hưởng của điện từ trường

Gần nguồn cao tần hình thành hai vùng cảm ứng và bức xạ. Cách nguồn với khoảng cách bằng 1/6 bước sóng là vùng cảm ứng chiếm ưu thế. Ngoài vùng này là vùng bức xạ. Nếu ở trong vùng cảm ứng con người sẽ chịu tác dụng của trường từ và trường điện theo chu kỳ, còn ở vùng bức xạ thì con người chịu tác dụng một điện từ trường với các thành phần điện, từ bằng nhau đồng thời thay đổi. Cường độ điện từ trường nơi làm việc có thể thay đổi phụ thuộc vào công suất máy phát sóng, khoảng cách tới nguồn và sự phản xạ các bề mặt bao quanh. Mức độ tác dụng của điện từ trường lên cơ thể con người phụ thuộc vào độ dài bước sóng, chế độ làm việc của nguồn (xung hay liên tục), cường độ bức xạ, thời gian tác dụng, khoảng cách từ nguồn đến cơ thể và sự cảm thụ riêng của từng người. Tần số càng cao (nghĩa là bước sóng càng ngắn), năng lượng điện từ mà cơ thể hấp thụ càng tăng.
- Tần số cao 20%

- Tần số siêu cao 25%

- Tần số cực cao 50%

Song tác hại của sóng điện từ không chỉ phụ thuộc vào năng lượng bức xạ bị 

hấp thụ, mà còn phụ thuộc vào độ thấm sâu của sóng bức xạ vào cơ thể. Độ thấm sâu càng cao thì tác hại càng nhiều. Dưới tác dụng của trường điện từ tần số cao, các ion của các tổ chức cơ thể sẽ chuyển động, trong các tổ chức này sẽ xuất hiện một dòng điện cao tần do đó một phần năng lượng của trường bị thấm hút. Trị số độ truyền dẫn của tổ chức cơ thể tỉ lệ với thành phần chất lỏng có trong tổ chức. Độ truyền dẫn mạnh nhất là ở máu và ở các bắp thịt, còn yếu nhất là trong các mô mỡ. Chiều dày lớp mỡ ở nơi bị bức xạ có ảnh hưởng đến mức độ phản xạ sóng bức xạ ra ngoài cơ thể. Đại não, tuỷ xương sống có lớp mô mỏng, còn mắt thì hoàn toàn không có nên các bộ phận này chịu tác dụng nhiều hơn cả.

Chịu tác dụng của trường điện từ có tần số khác nhau và cường độ lớn hơn 

cường độ giới hạn cho phép một cách có hệ thống và kéo dài sẽ dẫn đến sự thay đổi một số chức năng của cơ thể, trước hết là hệ thống thần kinh trung ương, mà chủ yếu là làm rối loạn hệ thần kinh thực vật và rối loạn hệ thống tim mạch. Sự thay đổi đó có thể làm nhức đầu, dễ mệt mỏi, khó ngủ hoặc buồn ngủ nhiều, suy yếu toàn thân, sinh ra nóng nảy và hàng loạt triệu chứng khác. Ngoài ra nó có thể làm chậm mạch, giảm áp lực máu, đau tim, khó thở, làm biến đổi gan và lá lách. Tác dụng của năng lượng điện từ trường tần số siêu cao có thể làm biến đổi máu, giảm sự thính mũi, biến đổi nhân mắt. Sóng vô tuyến còn có thể gây rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ. Nói chung phụ nữ chịu tác hại của sóng điện từ nhiều hơn nam giới
1.2. Biện pháp phòng tránh

Các cuộn cảm ứng là nguồn điện từ trường cao (cao tần). Trường bên trong 

ống nguy hiểm hơn trường bên ngoài ống dây cảm ứng. Đối với tụ điện tạo nguồn cao tần,  để nung nóng các chất  cách điện  thì trường giữa hai  tấm của  tụ điện  lớn hơn trường phía ngoài. Nguồn trường còn có thể là các phần tử riêng của máy phát các cuộn dây, tụ điện các dây dẫn.... tuỳ điều kiện công nghệ có thể đặt trong gian nhà sản xuất chung nhưng cần che phủ kín luồng công nghệ của nó; tốt nhất là đặt chúng trong các phòng riêng biệt.Trong khi sử dụng các thiết bị cao tần cần chú ý đề phòng điện giật, tuân thủ các quy tắc an toàn. Phần kim loại của thiết bị phải được nối đất. Các dây nối đất phải ngắn và không cuộn tròn thành nguồn cảm ứng. Các thiết bị cao tần cần được rào chắn, bao bọc để tránh tiếp xúc phải những phần có điện thế, cần có các panen và các bảng điều khiển, khi cần phải điều khiển từ xa. Nước làm nguội thiết bị cũng có điện áp cần phải tìm cách nối đất. Để bao vây vùng có điện từ trường, người ta dùng các màn chắn bằng những kim loại có độ dẫn điện cao, vỏ máy cũng cần nối đất. Diện tích làm việc cho mỗi công nhân làm việc phải đủ rộng. Trong phòng đặt các thiết bị cao tần không nên có những dụng cụ bằng kim loại nếu không cần thiết, vì sẽ tạo ra nguồn bức xạ điện từ thứ cấp. Vấn đề thông gió cần được đặt ra theo yêu cầu về thông gió, chú ý là chụp hút đặt trên miệng lò không được làm bằng kim loại vì sẽ bị cảm ứng.
2. Hóa chất độc

2.1. Đặc tính chung của hóa chất độc

Hóa chất ngày càng được sử dụng nhiều trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản…như: Chì, Asen, Crôm, Benzen, rượu, các khí bụi (Sox, Nox, Cox…), các dung dịch Axid, Bazơ, Kiềm, Muối…các phế liệu, phế thải khó phân hủy.


Hóa chất độc có thể ở trong trạng thái rắn, lỏng, khí, bụi… tùy theo điều kiện nhiệt độ và áp suất.


Hóa chất độc hại có thể gây hại cho người lao động dưới các dạng:

· Vết tích nghề nghiệp như mụn cóc, mụn chai, da biếm màu…

· Nhiễm độc cấp tính khi nồng độ chất độc cao. 

· Bệnh nghề nghiệp: khi nồng độ chất độc thấp dưới mức cho phép nhưng thời gian tiếp xúc với chất độc lâu đối với cơ thể suy yếu hoặc trên mức cho phép và mức đề kháng cơ thể yếu.

Hóa chất độc thường được phân loại thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Chất gây bỏng kích thích da như axit đặc, kiềm…

Nhóm 2: Chất kích thích đường hô hấp như Clo, NH3, SO3…

Nhóm 3: Chất gây ngạt như CO2, CH4, CO…

Nhóm 4: Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương như rượu, xăng...

Nhóm 5: Chất gây độc cho hệ thống cơ quan của cơ thể như: benzen, phenol...
2.2. Các dạng nhiễm độc trong sản xuất cơ khí và biện pháp phòng tránh.

Khi tiếp xúc với hóa chất độc, người lao động có thể bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa, đường hô hấp hoặc qua da. Trong ba đường thâm nhập đó thì theo đường hô hấp là nguy hiểm nhất và chiếm tới 95% trường hợp nhiễm độc.


Chất độc thâm nhập vào cơ thể và tham gia các quá trình sinh hóa có thể đổi thành chất không độc, nhưng cũng có thể biến thành chất độc hơn.


Một số chất độc thâm nhập vào cơ thể còn tích đọng ở một số cơ quan như: chì tích đọng ở xương... tới lúc có điều kiện thuận lợi chúng mới gây độc.


Mặt khác chất độc xâm nhập vào cơ thể có thể được thải ra khỏi cơ thể qua da, hơi thở, nước tiểu, mồ hôi, qua sữa... tùy theo tính chất của mỗi loại hóa chất.
BÀI 6
	ẢNH HƯỞNG CỦA MÀU SẮC, ÁNH SÁNG VÀ GIÓ
	Mã bài: M1-06


Giới thiệu

Bài học hôm nay cung cấp các hiểu biết về ảnh hưởng của màu sắc, ánh sáng và gió đến quá trình lao động sản xuất và sức khỏe của con người.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

- Trình bày được các ảnh hưởng của màu sắc, ánh sáng và gió đến quá trình lao động sản xuất và sức khỏe con người và cách phòng tránh. 

Nội dung chính
1. Ánh sáng

1.1. Ảnh hưởng của ánh sáng
Không có ánh sáng, con người không thể nhìn được mọi vật xung quanh mình, cây cối không thể quang hợp và sự sống không thể tồn tại. Đó là qui luật tất yếu trong tự nhiên. Đối với con người, ánh sáng mặt trời chính là dấu hiệu của sự sống bắt đầu. Khi tiếp xúc với ánh sáng, cơ thể chúng ta tự tổng hợp nên vitamin D có tác động đến quá trình hình thành và phát triển xương của cơ thể.
Ngoài ra, ánh sáng còn có nhiều tác động khác đặc biệt tới tâm trạng và sức khoẻ hệ thần kinh và một số cơ quan của con người đặc biệt là mắt và da. Khi mức độ, cường độ và màu sắc ánh sáng phù hợp, chúng có thể tác động đến cảm xúc và tâm trạng rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, bên cạnh sự cần thiết của ánh sáng trong cuộc sống, ánh sáng bất hợp lý lại có thể đem lại những bất cập không nhỏ. Những ánh sáng bất thường trong đêm có thể gây cản trở giấc ngủ sâu và ảnh hưởng có hại tới sức khoẻ. Một số loại ánh sáng tạo nên do tác động của ngoại cảnh như ánh sáng phát ra từ các loại thiết bị điện trong phòng ngủ, thậm chí là đèn chờ của ti vi, điện thoại, đèn ngủ … hay các thiết bị tạo ra ánh sáng dù chỉ rất nhỏ cũng có thể gây ra ảnh hưởng tới cấu trúc não và làm gia tăng các cảm xúc khác thường.
1.2. Các biện pháp chiếu sáng
Lựa chọn nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện và thân thiện môi trường. Trong đó hàm lượng các chất độc hại (như chì, thủy ngân, cd) sử dụng ít nhất. Sản phẩm an toàn cho người sử dụng (hạn chế tia UV, an toàn điện trong sử dụng)

Thiết kế chiếu sáng đảm bảo các tiêu chuẩn quy định: các thiết kế đều được đảm bảo chất lượng ánh sáng, độ đồng đều ánh sáng, hình thức chiếu sáng hợp lý. Bên cạnh đó cũng nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm, tính chất của nhà xưởng và nhu cầu sử dụng của từng khu vực trong nhà xưởng đó một cách rõ ràng để lựa chọn mức độ chiếu sáng phù hợp cũng như đưa ra giải pháp phù hợp.
2. Màu sắc

2.1. Ảnh hưởng của màu sắc
Các màu sáng giúp cho hệ hô hấp hoạt động tốt hơn. Da trời sáng với màu trắng đục phối hợp với nhau sẽ bớt đi sự lạnh lẽo. Hãy lựa chọn kỹ các đồ vật dựa vào chất lượng chứ đừng dựa vào số lượng. Đôi khi, các khiếm khuyết của đồ vật cũng gây những ảnh hưởng khó chịu đối với bạn.
Tạo thêm nhiều ánh sáng là điều hết sức cần thiết bởi ánh sáng trắng sẽ kích thích cơ thể tiết ra những chất cải thiện khá năng làm việc, tư duy. Còn bóng tối thì ngược lại, khiến cơ thể sản sinh ra các chất hóa học gây buồn ngủ. Nếu tăng cường được các nguồn chiếu sáng dịu thì sẽ tạo được một khung cảnh yên bình, dễ chịu. Các nguồn sáng có thể từ những ngọn đèn đặt dưới sàn, trên trần hay một góc nào đó.
2.2. Các màu sắc thường sử dụng trong sản xuất
Tạo sự thu hút, chú ý khách hàng bởi màu sắc của bao bì, nhãn mác luôn là câu hỏi đặt ra hàng đầu cho bất kỳ một người họa sỹ thiết kế đồ họa nào. Làm thế nào để sản phẩm trông thật đẹp, thật bắt mắt để sản phẩm đó không bị các sản phẩm khác “che khuất”? Bởi yếu tố ban đầu thu hút sự chú ý của khách hàng không phải là chất lượng mà chính là bao bì, nhãn mác của sản phẩm. Màu sắc của sản phẩm bao bì, nhãn mác sẽ phần nào quyết định sự thành công của sản phẩm trên thương trường.
Theo cảm giác về mặt tâm lý, màu đỏ, vàng, cam được liên tưởng tới mặt trời cho nên những màu đó và các sắc cùng tông được coi là màu nóng. Màu xanh, lục, tím liên tưởng tới bầu trời, mặt nước nên những màu đó và các sắc cùng tông được coi là lạnh. Những màu ở giữa nóng và lạnh là màu trung tính. Chính từ những thói quen tâm lý trên mà con người đưa ra những quan niệm về màu sắc hay nói cách khác đó chính là ngôn ngữ màu sắc. Màu sắc tự thân có khả năng gây cảm giác xa gần.

Thực tế cho thấy những màu nóng như đỏ, cam, vàng và các sắc điệu của chúng thường cho cảm giác đến gần mắt nhìn, những màu lạnh cho cảm giác lùi xa chạy về phía sau. Màu sáng đặt trên nền tối, màu rực rỡ đặt trên nền trầm đều làm tăng sự tương phản về khoảng cách xa gần. Màu sáng, màu nóng đặt trên nền tối, nền lạnh thường cho cảm giác lớn hơn diện tích thực của nó. Do đó gây cảm giác chiếm chỗ trong không gian nhiều hơn so với các màu sắc khác. Sự tương phản, ảnh hưởng của các màu được thể hiện rõ khi hai màu đặt cạnh nhau hoặc bao quanh nhau.
3. Gió

3.1. Tác dụng của gió
Gió tác động đến sự vận động của biển. VD: tạo sóng(sóng là một trong những sự vận động của biển).
Một số loài chim cũng lợi dụng gió để lượn. (VD:hải âu,...)

Một số loài cây cũng phát tán quả và hạt nhờ gió (VD:bồ công anh, hạt trâm bầu,...)
Gió tác động đến môi trường sống của một số loài vật ảnh hưởng sự phát triển của các loài vật đó (VD: lông mi lạc đà che phủ gần như toàn bộ đôi mắt để chống chọi với các trận bão cát mà gió gây nên,...
3.2. Các biện pháp thông gió
Tạo gió công nghiệp và trao đổi không khí trong lành hơn thì có thể chia biện pháp thông gió thành thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo. thì dựa vào phạm vi tác dụng của hệ thống thông gió công nghiệp có thể chia thành thông gió chung và thông gió cục bộ

- Thông gió tự nhiên
Thông gió tự nhiên là trường hợp thông gió công nghiệp nhà máy công nghiệp mà sự lưu thông không khí từ bên ngoài vào nhà và từ trong nhà thoát ra ngoài thực hiện được nhờ những yếu tố tự nhiên như nhiệt thừa và gió tự nhiên

Dựa vào nguyên lý không khí nóng trong nhà đi lên còn không khí nguội xung quanh đi vào thay thế, thì người ta thiết kế và bố trí hợp lý các cửa vào và gió ra, và các cửa có cấu tạo lá chớp khép mở được, để làm lá hướng dòng và thay đổi diện tích cửa... mục đích để thay đổi được đường đi của gió cũng như hiệu chỉnh được lưu lượng gió vào hay ra ngoài dễ dàng

-Thông gió nhân tạo

Thông gió nhân tạo là thông gió công nghiệp là có sử dụng máy quạt chạy bằng động cơ điện để làm không khí vận chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. thì trong thực tế thường dùng hệ thống thông gió công nghiệp thổi vào và hệ thống thông gió hút ra. sẽ có 2 phương pháp để thông gió nhân tạo sau

-Thông gió chung

Là hệ thống thông gió thổi, hút khói bụi công nghiệp vào hoặc hút ra có phạm vi tác dụng trong toàn bộ không gian của phân xưởng. thì nó phải có khả năng khử nhiệt thừa và các chất độc hại tỏa ra trong phân xưởng để đưa nhiệt độ và nồng độ độc hại xuống dưới mức cho phép được Thì có thể sử dụng thông gió chung theo nguyên tắc thông gió tự nhiên hoặc theo nguyên tắc thông gió nhân tạo

-Thông gió cục bộ

Là hệ thống thông gió hút khói bụi công nghiệp có phạm vi tác dụng trong từng vùng hẹp riêng biệt của phân xưởng. Hệ thống này có thể chỉ thổi vào cục bộ hoặc hút ra cục bộ

Hệ thống thổi cục bộ sử dụng hệ thống hoa sen không khí và thường được bố trí để thổi không khí sạch và mát vào những vị trí thao tác cố định của công nhân mà tại đó tỏa nhiều khí hơi có hại và nhiều nhiệt (ví dụ như ở các cửa lò nung lò đúc xưởng rèn.

-Hệ thống hút khói bụi công nghiệp 
Thường để hút các chất độc hại ngay tại nguồn sản sinh ra chúng và thải ra ngoài, thì không cho lan tỏa ra các vùng chung quanh trong phân xưởng nhà máy. thì đây là biện pháp thông gió công nghiệp tích cực và triệt để nhất để khử độc hại (ví dụ các tủ hóa nghiệm, và bộ phận hút bụi đá mài, và bộ phận hút bụi công nghiệp trong máy dỡ khuôn đúc đẹp
4. Ảnh hưởng của các điều kiện lao động khác

Các yếu tố về cường độ lao động, tư thế lao động gò bó và đơn điệu trong lao động không phù hợp với hoạt động tâm sinh lý bình thường và nhân trắc của cơ thể người lao động trong lao động.


Do yêu cầu của công nghệ và tổ chức lao động có thể phải lao động ở cường độ lao động quá mức theo ca, kíp, tư thế làm việc gò bó trong thời gian dài, ngửa người, vẹo người, treo người lên cao, mang vác nặng, động tác lao động đơn điệu, buồn tẻ… Hoặc với trách nhiệm cao gây căng thẳng về thần kinh tâm lý.


Điều kiện lao động trên gây nên những hạn chế chho hoạt động bình thường, gây trì trệ phát triển, gây hiện tượng tâm lý mệt mỏi, chán nản dẫn tới những biến đổi ức chế thần kinh. Cuối cùng gây bệnh tâm lý mệt mỏi uể oải, suy nhược thần kinh, đau mỏi xương, có khi dẫn tới tai nạn lao động.
CHƯƠNG 2
KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
(
          BÀI 7


	KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG GIA CÔNG CƠ KHÍ
	Mã bài: M2-01


Giới thiệu

Bài học hôm nay giới thiệu các khái niệm về kỹ thuật an toàn lao động trong gia công cơ khí cung cấp cho chúng ta các hiểu biết tổ chức quản lý sản xuất an toàn.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

-Trình bày được khái niệm về an toàn lao động.

-Trình bày được nhiệm vụ và mục tiêu của công tác kỹ thuật an toàn lao động.

-Trình bày được kỹ thuật an toàn của các dạng sản xuất cơ khí.
Nội dung chính
1. Khái niệm kỹ thuật an toàn
Trong gia công cơ khí các chi tiết được chế tạo bằng phương pháp cắt gọt bỏ lượng dư gia công để đạt đúng kích thước và độ bóng theo yêu cầu kỹ thuật.

Khi làm việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra nhiều hay ít tuỳ thuộc vào loại máy, thiết bị, tuỳ theo cách bố trí máy, cách bố trí chỗ làm việc, cách thông gió, chiếu sáng và tuỳ theo mức độ cơ khí hoá, tự động hoá.

Trong tài liệu này sẽ giới thiệu những yêu cầu chung về an toàn lao động trong ngành cơ khí và những yêu cầu, biện pháp kỹ thuật an toàn cụ thể đối với một số máy thiết bị điển hình, thông dụng trong ngành cơ khí của nước ta hiện nay.
Mức độ tổn thương (hay tác hại) của mối nguy hiểm cơ khí tuỳ thuộc vào năng lượng của hệ thống tác động (như của máy của thiết bị…) và năng lượng tác động của con người (chuyển động của tay của cơ thể) và cũng từ đó đánh gia tác động của mối nguy hiểm.
2. Nhiệm vụ của công tác kỹ thuật an toàn
· Phải phân loại xí nghiệp theo tiêu chuẩn vệ sinh, theo tính cháy nguy hiểm
· Lựa chọn vùng đất và bố trí đúng các ngôi nhà, công trình trên đó
· Khu đất xí nghiệp phải tương đối bằng phẳng, có độ dốc thoát nước mưa, tránh lầy lội, giao thông thuận tiện, an toàn
· Khu quy hoạch vùng đất và bố trí xí nghiệp nhất thiết phải nghiên cứu trước các biện pháp tránh các chất độc hại thải ra, tránh tàn lửa và tác dụng nổ từ các vùng lân cận tới. Mặt khác, vùng đất xí nghiệp cũng phải có các biện pháp tránh gây ra tác hại về mặt vệ sinh, an toàn và phòng cháy, nổ cho các xí nghiệp và vùng dân cư lân cận.
· Bảo đảm khoảng cách an toàn, các ngành sản xuất thoát ra bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, nguy hiểm về cháy nổ nên bố trí cuối hướng gió chủ đạo.
· Phân vùng riêng biệt cho các kho, bãi chứa nguyên vật liệu
· Trồng cây xanh giữa các vùng, nhà xưởng
· Đối với nhà xưởng:

· Kích thước, diện tích và chiều cao hợp lý 
· Cao ráo, sạch sẽ, sáng, thông gió tốt
· Cách âm, cách rung động
· Cách nhiệt tốt
· Kết cấu chắc chắn về mặt chịu lực
3. Mục tiêu của công tác kỹ thuật an toàn
· Thiết kế cơ cấu và máy móc hợp lý phải thỏa mãn hang loạt yêu cầu, trước tiên phải đảm bảo làm việc an toàn, tạo điều kiện lao động tốt, điều khiển thuận lợi và nhẹ nhàng.
· Mọi thiết bị thiết kế ra cần phải phù hợp với thể lực, thần kinh và các đặc điểm của các bộ phận của cơ thể. 
· Cần phải đặc biệt đề phòng trường hợp thao tác nhầm lẫn
· Một thiết bị được thiết kế không đảm bảo an toàn thì không những là nguyên nhân gây tai nạn mà còn thiệt hại về mặt kinh tế
· Khi thiết kế máy, các cơ cấu điều khiển phải phù hợp với tầm người sử dụng, tầm tay, chiều dài chân, phạm vi nhìn…
· Việc xác định hợp lý nhịp làm việc là biện pháp quan trọng để giảm mệt nhọc và đỡ tốn sức
· Khi thiết kế máy cần phải xuất phát từ những số liệu nhân chủng của cơ thể con người.
· Hình dáng bề ngoài của máy cũng có ý nghĩa về an toàn và giảm nhẹ sức lao động
· Máy cần được trang bị những cơ cấu phòng ngừa quá tải, phòng ngừa nguồn cung cấp sụt điện áp, mất năng lượng…
· Khi chọn kết cấu mới phải chú ý chọn sao cho người sử dụng dễ quan sát sự hoạt động của máy, dễ bôi trơn, tháo rắp và điều chỉnh.
· Khi bố trí chỗ nâng máy để di chuyển, phải tính đến vị trí trung tâm của nó, bảo đảm khi di chuyển máy được ổn định.
4. Các dạng sản xuất cơ khí

4.1. Cơ khí nguội
Bao gồm các dạng gia công nguội, lắp ráp, sửa chữa.

· Nguyên nhân gây tai nạn trong gia công nguội

• Do  các  dụng  cụ  cầm  tay  va  chạm  vào  người (vô ý hoặc cố tình bất cẩn)

• Do  các máy móc  đơn  giản  có  kết  cấu  không đảm bảo bền, thiếu cơ cấu an toàn

• Do  gá,  kẹp  các  chi  tiết  không  chắc  chắn, không đúng kỹ thuật

• Do động tác và tư thế thao tác không đúng
· Biện pháp an toàn khi gia công nguội

• Bàn nguội phải phù hợp kích thước quy định:

- Khi làm việc 1 phía: tối thiểu 750 mm

- Khi làm việc 2 phía: tối thiểu 1300 mm

- Chiều cao: 850 – 950 mm

- Bàn  nguội  2  phía  phải  có  lưới  cao  tối  thiểu 800mm chắn ở giữa, mắt lưới tối đa 3x3mm

- Khoảng cách giữa 2 êtô trên 1 bàn tối thiểu 1m

• Khi mài mũi  khoan,  dao  tiện  phải  theo  đúng góc độ kỹ thuật quy định
4.2. Cơ khí nóng
Bao gồm các dạng hàn, cắt gọt kim loại.

· Nguyên nhân gây tai nạn trong hàn cắt gọt kim loại
• Do giật khi hàn điện

• Do hồ quang hàn làm bỏng da, đau mắt

• Do cháy nổ bởi ngọn lửa hàn – cắt

• Do  que  hàn  cháy  sinh  ra  khí  độc  và  bụi  như  CO2, bụi silic, bụi mangan, bụi oxit kẽm

• Do hàn – cắt ở những nơi nguy hiểm như trong ống, trên cao,...
· Biện pháp an toàn khi hàn cắt gọt kim loại
a) Hàn điện:

• Cần có mặt nạ che và áo quần bảo hộ chuyên dùng

• Không hàn gần những nơi / vật dễ bắt lửa

• Phải  thông gió  tốt. Nếu hàn ở nơi kín  phải có người canh chừng

• Trước khi hàn phải cạo sơn, lau mỡ, làm sạch tối thiểu 50mm hai bên đường hàn

• Không hàn các vật đang có áp lực

• Đối với  bình  chứa chất dễ cháy,  phải  rửa  sạch  trước khi hàn và lúc hàn phải mở nắp
• Công nhân hàn trên cao phải có dây bảo hiểm. Khi cắt các cấu kiện  trên cao, phải buộc chặt phần cắt để  tránh rơi xuống gây tai nạn

• Máy hàn phải có bao che, cách điện, nối đất, tránh bị ướt nước

• Phải  bố  trí  dây  cáp  hàn  gọn  gàng,  tránh  gây  vướng cho người qua lại

• Phải đặt máy vững chắc và kiểm tra toàn bộ trước khi tiến hành làm việc.
b) Hàn khí:

• Kiểm  tra  hạn  sử  dụng  của  các  bình  chứa  khí,  kiểm định  an  toàn,  kiểm  tra  trên  bình  có  các  vết  nứt,  lõm, khuyết  tật  không,  kiểm  tra  van  có  vặn  chặt  không,  có đóng mở dễ dàng không

• Không để bình khí gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa

• Khi mở van, công nhân không đứng đối diện van

• Tránh va đập các  bình  khí  gây ma  sát mạnh  phát  tia lửa

• Không bố trí nhiều bình khí (>10 bình) và nhiều công nhân trong cùng 1 phân xưởng
• Khi xảy ra hỏa hoạn, phải chuyển các bình axetylen đi trước. Cho  phép  lăn  đẩy  các  bình  trong  phạm  vi  dưới15-25m

• Không dùng chổi kim loại để làm sạch van, khóa

• Không hút thuốc khi làm việc

• Cần có người  thường xuyên kiểm  tra và quan sát các công nhân thực hiện việc hàn cắt
BÀI 8
	KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
	Mã bài: M2-02


Giới thiệu

Bài học hôm nay giới thiệu các khái niệm về kỹ thuật an toàn điện cung cấp cho chúng ta các hiểu biết về khái niệm, biện pháp an toàn điện giúp tổ chức quản lý sản xuất an toàn.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

-Trình bày được khái niệm về an toàn điện.

-Trình bày được nguyên nhân của các tai nạn liên quan an toàn điện.

-Trình bày được các biện pháp an toàn điện.
Nội dung chính
1. Tác dụng của dòng điện
a. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

Điện trở người: cơ thể con người có thể coi như 1 điện trở. Lớp sừng trên da (dày khoảng 0,05-0,2mm) có điện trở lớn nhất, xương và da cũng có điện trở tương đối lớn, còn thịt và máu có điện trở bé.

Điện trở người không phải là trị số cố định mà phụ thuộc vào tình trạng da (sạch, ẩm…), chiều dày lớp sừng, diện tích và áp suất tiếp xúc, trị số và loại dòng điện qua người, thời gian tiếp xúc, tần số, trạng thái thần kinh.

b. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
· Tác dụng kích thích

· Tác dụng gây chấn thương

Tác dụng chủ yếu của tai nạn về điện là do dòng điện qua người gây nên chứ không phải do điện áp.

Tai nạn về điện đối với con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu:

· Trị số dòng điện qua người

· Thời gian điện giật

· Đường đi của dòng điện

· Tần số dòng điện

· Môi trường xung quanh
2. Nguyên nhân gây tai nạn điện
Trị số độ truyền dẫn của tổ chức cơ thể tỉ lệ với thành phần chất lỏng có trong 

tổ chức. Độ truyền dẫn mạnh nhất là ở máu và ở các bắp thịt, còn yếu nhất là trong các mô mỡ. Chiều dày lớp mỡ ở nơi bị bức xạ có ảnh hưởng đến mức độ phản xạ sóng bức xạ ra ngoài cơ thể. Đại não, tuỷ xương sống có lớp mô mỏng, còn mắt thì hoàn toàn không có nên các bộ phận này chịu tác dụng nhiều hơn cả.

Chịu tác dụng của trường điện từ có tần số khác nhau và cường độ lớn hơn 

cường độ giới hạn cho phép một cách có hệ thống và kéo dài sẽ dẫn đến sự thay đổi một số chức năng của cơ thể, trước hết là hệ thống thần kinh trung ương, mà chủ yếu là làm rối loạn hệ thần kinh thực vật và rối loạn hệ thống tim mạch. Sự thay đổi đó có thể làm nhức đầu, dễ mệt mỏi, khó ngủ hoặc buồn ngủ nhiều, suy yếu toàn thân, sinh ra nóng nảy và hàng loạt triệu chứng khác. Ngoài ra nó có thể làm chậm mạch, giảm áp lực máu, đau tim, khó thở, làm biến đổi gan và lá lách.
3.  Các biện pháp an toàn sử dụng điện

a. Các biện pháp tổ chức

· Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ điện: phải là những người không trẻ hơn 18 tuổi, đã qua kiểm tra sức khỏe, phải hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ thiết bị, sơ đồ và những bộ phận có khả năng gây ra nguy hiểm, có khả năng ứng dụng các qui phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị điện giật.
· Tổ chức làm việc: tất cả các công nhân khi cần sửa chữa thiết bị điện hoặc các phần có mang điện đều phải có phiếu giao nhiệm vụ, có ghi rõ loại, đặc tính công việc, địa điểm, thời gian…và phải được nhân viên chuyên môn kiểm tra.
· Kiểm  tra trong thời gian làm việc: tất cả các công việc cần tiếp xúc với mạng điện, cần trèo cao, trong phòng kín cần có ít nhất hai người. Một người thực hiện công việc, một người theo dõi và kiểm tra. Trong thời gian làm việc, người theo dõi được giải phóng hoàn toàn khỏi các công việc khác mà chuyên trách đảm bảo các nguyên tắc kỹ thuật an toàn.
b. Các biện pháp kỹ thuật


Để phòng ngừa, hạn chế tác hại do tai nạn điện, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn điện sau đây:

 Biện pháp chủ động đề phòng xuất hiện tình trạng nguy hiểm có thể gây ra tai nạn:


+ Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị điện (TBĐ).


+ Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện.


+ Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.


+ Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động.

 Các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện khi xuất hiện tình trạng nguy hiểm:


+ Thực hiện nối không bảo vệ


+ Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế.


+ Sử dụng máy cắt điện an toàn.


+ Sử dụng các phương tiện bảo vệ dụng cụ phòng hộ.

c. Các dụng cụ an toàn khi tiếp xúc với điện trong sửa chữa và kiểm tra

· Sào cách điện.

· Kìm cách điện.

· Găng tay cách điện

· Ủng cách điện

· Dày cách điện

· Thảm cách điện

· Bục cách điện

· Các dụng cụ có tay cầm cách điện
d. Cấp  cứu khi bị điện giật


Nguyên nhân chính làm chết người vì điện giật là do hiện tượng kích thích chứ không phải là do bị chấn thương.


Khi có người bị tai nạn điện, việc tiến hành sơ cứu nhanh chóng, kịp thời, đúng phương pháp là các yếu tố quyết định để cứu sống nạn nhân. Các thí nghiệm và thực tế cho thấy rằng từ lúc bị điện giật đến một phút sau được cứu chữa ngay thì 90% trường hợp cứu sống được, để 6 phút sau mới cứu chỉ có thể cứu sống 10%, nếu để từ 10 phút mới cấp cứu thì rất ít trường hợp cứu sống được. Việc sơ cứu phải thực hiện đúng phương pháp mới có hiệu quả và tác dụng cao.


Khi sơ cứu người bị nạn cần thực hiện hai bước cơ bản sau:


+ Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.


+ Làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực.
BÀI 9
	KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG HẠ VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
	Mã bài: M2-03


Giới thiệu

Bài học hôm nay giới thiệu các khái niệm về kỹ thuật an toàn thiết bị nâng hạ và phòng chống cháy nổ cung cấp cho chúng ta các hiểu biết về khái niệm, biện pháp an toàn giúp tổ chức quản lý sản xuất an toàn.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

-Trình bày được kỹ thuật an toàn đối với thiết bị nâng hạ.

-Trình bày được kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ.
Nội dung chính
1. Kỹ thuật an toàn đối với thiết bị nâng hạ

1.1. Khái niệm và nguyên nhân gây tai nạn

Mối  nguy  hiểm  trong  cơ  khí  là  những  nơi phát  sinh  nguy  hiểm  do  hình  dạng,  kích  thước, chuyển  động  của  các  phương  tiện  làm  việc, phương  tiện  trợ  giúp,  phương  tiện  vận  chuyển trong quá trình lao động như: kẹp chặt, cắt xuyên thủng,  va  đập,  bắn  té  kim  loại,...  gây  sự  cố  tổn 

thương với các mức độ khác nhau.

1.2. Các biện pháp an toàn

• Máy  thiết  kế  phải  phù  hợp  với  thể  lực  và  đặc  điểm của người sử dụng

• Máy thiết kế phải tạo được tư thế làm việc thoải mái, tránh gò bó và nhanh mỏi mệt

• Hình  thức,  kết  cấu, màu  sơn của máy nên chọn cho có  tính  thẩm mỹ,  phù  hợp  tâm  sinh  lý NLĐ,  tạo  cảm giác dễ chịu khi làm việc, dễ phân biệt khi sử dụng.

• Các  bộ  phận  phải  dễ  kiểm  tra,  lắp  ráp,  sửa  chữa  và bảo dưỡng, trọng tâm phải chuẩn, giá đỡ phải vững chắc

• Phải có các cơ cấu bao che, tự ngắt, phanh, hãm, các cơ cấu an toàn, đồng hồ chỉ báo,...
2. Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ


2.1. Khái niệm và nguyên nhân gây cháy nổ
a. Cháy

Cháy là phản ứng hóa học xảy ra nhanh chóng, phát nhiệt và phát quang.

Đã cháy ( có phát nhiệt.

Nhưng phát nhiệt chưa hẳn đã cháy.

Người ta phân ra hai loại cháy:

· Cháy đồng thể: là cháy các chất thể khí

· Cháy dị thể: là hổn hợp chất cháy và chất ô xy hóa có trạng thái vật lý khác nhau.


Tùy lượng ôxy thừa sau khi cháy xong mà phân ra: cháy hoàn toàn và cháy không hoàn toàn.

· Cháy hoàn toàn: khi thừa hay đủ không khí (ô xy).

· Cháy không hoàn toàn: khi thiếu ô xy.

b. Nổ

Có nhiều hiện tượng nổ, nhưng căn cứ vào tính chất nổ người ta chia ra hai loại nổ chính:

· Nổ lý học.

· Nổ hóa học.


Nổ lý học: là những trường hợp nổ do áp suất trong một thể tích tăng lên quá cao, vỏ thể tích không chịu nổi áp lực nên bị phá vỡ ( nổ.

Nổ hóa học: là hiện tượng nổ do cháy quá nhanh gây ra. Các loại thuốc nổ, bom, đạn... khi nổ đều là hiện tượng nổ hóa học.

c. Cơ chế quá trình cháy
· Lý thuyết tự bắt cháy nhiệt
Nhiệt độ chớp cháy: là nhiệt độ thấp nhất của chất cháy khi hỗn hợp khí (hơi) thoát ra trên bề mặt chất cháy với không khí có thể cháy nếu nguồn nhiệt đưa vào và tắt nếu đưa nguồn nhiệt ra.


Nhiệt độ bắt cháy:  là nhiệt độ thấp nhất của chất cháy khi hỗn hợp khí (hơi) thoát ra trên bề mặt chất cháy với không khí có thể cháy nếu nguồn nhiệt đưa vào và tiếp tục cháy nếu đưa nguồn nhiệt ra.

Nhiệt độ chớp cháy và nhiệt độ bốc cháy của nhiên liệu được xác định trong dụng cụ tiêu chuẩn.

· Lý thuyết tự bắt cháy dây chuyền

Theo lý thuyết phản ứng dây chuyền, quá trình cháy trải ra các giai đoạn:

- Giai đoạn sinh mạch: các phần tử chất cháy trải và chất oxy hóa được hoạt hóa nhờ năng lượng tự than, năng lượng nhiệt, ánh sang hay do va chạm với phân tử thứ 3 nào đó. Kết quả là tạo ra các phần tử hoạt động (gọi là tâm hoạt động). 

- Giai đoạn phát triển mạch: nhờ những tâm hoạt động ban đầu mà phản ứng tiếp tục phát triển và tái tạo tâm hoạt động mới. Phản ứng được phát triển một cách dây truyền, các tâm hoạt động cứ được tái tạo nếu không có gì cản trở

- Giai đoạn triệt mạch: do va chạm với các phần tử trơ, do các phản ứng phụ…các tâm hoạt động dần dần bị triệt đi, nghĩa là chúng chuyển thành các phân tử kém hoạt tính hoặc những phân tử ổn định mất khả năng tham gia phản ứng tiếp theo.

Dựa vào lý thuyết cháy dây chuyền, ta có thể giải thích được hiện tượng xúc tác và ức chế quá trình cháy. Những chất có khả năng tạo ra nhiều tâm hoạt động sẽ làm cho quá trình cháy phát triển.

Điều này có ý nghĩa thực tế lớn, muốn dập tắc đám cháy, ta đưa vào đám cháy các chất có khả năng làm mất hoạt tính của các tâm hoạt động, làm triệt mạch phản ứng cháy dây chuyền. Đó là một căn cứ luận để người ta nghiên cứu tìm ra các chất chữa cháy.

d. Điều kiện xảy ra quá trình cháy – Thời gian cảm ứng

Có ba điều kiện:

· Chất cháy.

· Ô xy giúp cho sự cháy.

· Nguồn nhiệt (hay ngọn lửa).

· Chất cháy:


Ở ba thể: rắn, lỏng, khí.

· Chất rắn: gỗ, củi, vải, cao su,...

· Chất lỏng: xăng, dầu, cồn,...

· Chất khí: C2H2 (axetylen), CO (oxyt dicacbon). CH4 (mêtan), H2,...


Khả năng bốc cháy và tốc độ cháy của chúng khác nhau. Xăng dầu dễ bốc cháy và cháy nhanh nhưng gỗ bốc cháy chậm và cháy lâu hơn.

· Ôxy giúp cho sự cháy:


Trong không khí có 21 % oxy (tính theo thể tích). Bản thân oxy không cháy được nhưng không có oxy cũng không cháy được.

Cung cấp oxy ở mức cần thiết mới tạo sự cháy tốt. Có khi cung cấp ôxy dồi dào quá lại không cháy được.

· Nguồn nhiệt:


 Nguồn nhiệt phải đủ năng lượng và tiếp xúc trong thời gian nhất định mới cháy được.

Nguồn nhiệt bao gồm: ngọn lửa, hòn than, mẫu thuốc lá cháy dở, tia lửa điện, tia sét, tia lửa do kim loại va chạm nhau,...


Để có sự cháy phải có đủ ba điều kiện trên.


Tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào có đủ ba điều kiện trên đều có thể cháy được. Chất cháy loãng quá, ướt quá,oxy thiếu, ngọn lửa yếu và thời gian chuẩn bị cháy không đủ đều không thể cháy được.

Khi đưa mồi lửa vào hỗn hợp cháy, sự bắt cháy không phải xuất hiện ngay mà phải trải qua 1 khoảng thời gian nhất định gọi là thời gian cảm ứng hay thời gian chậm bắt cháy.

Thời gian chuẩn bị ngấm ngầm của phản ứng kể từ thời điểm khuấy trộn gia nhiệt hỗn hợp đến thời điểm xuất hiện những biểu hiện rõ rệt của phản ứng (bắt cháy) gọi là thời gian cảm ứng.

Theo lý thuyết nhiệt, thời gian cảm ứng là giai đoạn tích lũy nhiệt.

Theo lý thuyết dây chuyền, thời gian cảm ứng là giai đoạn tích lũy tâm hoạt động.

Thời gian cảm ứng giảm khi tăng áp suất, tăng hỗn hợp cháy, giảm hàm lượng chất cháy trong hỗn hợp hoặc khi thêm các chất xúc tiến quá trình cháy như peroxit, alđêhit. Ngược lại, thêm những chất ức chế phản ứng cháy như iot, fenol, aniline…sẽ kéo dài thời gian cảm ứng.Vì vậy, ta có thể điều khiển quá trình bắt cháy xuất hiện sớm hay muộn bằng cách thêm các phụ gia thích hợp để rút ngắn hay kéo dài thời gian cảm ứng.

e. Nguyên nhân gây cháy nổ
Nhiệt bộ tự bốc cháy là nhiệt độ tối thiểu, tại đó hỗn hợp có thể tự bốc cháy không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần.

Ba nhiệt độ chớp cháy, bắt cháy và tự bốc cháy càng thấp thì khả năng cháy, nổ càng lớn, càng nguy hiểm và phải đặc biệt quan tâm tới các biện pháp phịng chống cháy, nổ.

Hỗn hợp chất cháy và chất oxi hóa chỉ có thể cháy trong một khoảng nồng độ nhất định, ngoài khoảng đó thì quá trình cháy không xảy ra. Khoảng nồng độ giới hạn đó gọi là giới hạn cháy nổ hay giới hạn lan truyền ngọn lửa. Nồng độ thấp nhất của khí và hơi ở trong không khí có thể gây ra nổ gọi là giới hạn nổ dưới. Ngược lại, nồng độ cao nhất của hơi và khí trong không khí có thể gây nổ gọi là giới hạn nổ trên. Khoảng nằm giữa giới hạn nổ trên gọi là khoảng nổ (giới hạn nổ) của 1 chất. Khoảng nổ còn có thể gọi là khoảng bắt cháy.

Tính nổ của hơi chất lỏng còn có thể đặc trưng bằng giới hạn nhiệt độ bắt cháy.

Giới hạn nhiệt độ dưới là nhiệt độ thấp nhất của chất lỏng tại đó hơi bão hòa của nó tạo với không khí ở trong bình kín một hỗn hợp đã có khả năng bắt cháy khi ta đưa một mồi lửa đến gần. Nồng độ hơi tạo ra ở giới hạn nhiệt độ dưới sẽ tương ứng với giới hạn nồng độ nổ dưới.

Giới hạn nhiệt độ trên là nhiệt độ cao nhất của chất lỏng tại đó hơi bão hòa của nó tạo với không khí một hỗn hợp còn có khả năng bắt cháy khi ta đưa 1 mồi lửa đến gần. Nồng độ hơi tạo ra ở giới hạn nhiệt độ trên sẽ tương ứng với giới hạn nồng độ nổ trên.


2.2. Tác hại của cháy nổ và các biện pháp phòng cháy nổ
Phòng cháy là khâu quan trọng nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy là tập hợp biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa không cho cháy và nổ gây ra và lan ra chổ khác, những biện pháp cứu người và tài sản cũng như những biện pháp dập tắt đám cháy nhanh chóng.


Các biện pháp phòng cháy và nổ:

· Biện pháp kỹ thuật.

· Tổ chức và huấn luyện.

· Tuyên truyền và giáo dục.

· Pháp chế nhà nước.


Quan trọng nhất là biện pháp kỹ thuật:


Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng các khâu sản xuất ít nguy hiểm hơn.


Cơ khí hóa, tự động hóa, liên tục hóa các quá trình sản xuất có tính chất nguy hiểm, các quá trình quan trọng hoặc toàn bộ nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo an toàn.


Thiết bị phải đảm bảo kín. Tại các chổ nối, tháo rút, nạp vào của thiết bị phải kín để hạn chế thoát hơi, khí cháy ra khu vực sản xuất.


Nếu quá trình sản xuất đòi hỏi phải dùng dung môi, trong điều kiện có thể, nên chọn dung môi khó bay hơi, khó cháy thay cho dung môi dễ bay hơi, dễ cháy.


Cách li hoặc đặt các thiết bị hay công đoạn dễ cháy nổ ra một khu vực xa các thiết bị, công đoạn khác. Đặt chúng ở những nơi thoáng gió hoặc đặt hẳn ra ngoài trời.


Loại trừ  mọi khả năng phát sinh ra mồi lửa tại những chổ sản xuất có liên quan đến các chất dễ cháy nổ. Tránh mọi khả năng tạo ra nồng độ nổ nguy hiểm của chất cháy trong các thiết bị, ống dẫn khí hay trong hệ thống thông gió.


Trước khi ngừng thiết bị để sửa chữa, trước khi đưa vào hoạt động trở lại cần thiết thổi hơi nước, khí trơ vào thiết bị đó.


Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy nổ trong khu vực sản xuất.


Tất cả các biện pháp trên cần được giải quyết tốt ngay từ khi chọn phương án thiết kế một công trình, một nhà máy.

3. Sử dụng thiết bị chữa cháy
3.1. Nguyên lý chữa cháy

Ta đã biết điều kiện quá trình cháy:

· Chất cháy.

· Ô xy

· Nguồn nhiệt


Nguyên lý chữa cháy là tìm cách khống chế ba yếu tố này như sau:

· Làm loãng chất tham gia phản ứng bằng cách đưa vào vùng cháy những chất không tham gia phản ứng cháy như  CO2, N2,...

· Ức chế phản ứng cháy bằng cách đưa vào vùng cháy những chất có tham gia phản ứng nhưng có khả năng biến chiều của phản ứng từ phát nhiệt thành thu nhiệt như Brometye (C2H5Br), Brommetye,...

· Ngăn cách không cho ô xy thâm nhập vào vùng cháy như dùng bọt, cát, chăn phủ,...

· Làm sạch vùng cháy cho đến dưới nhiệt độ bắt cháy của các chất cháy: nước

· Phương pháp tổng hợp: ví dụ: đầu tiên chữa cháy bằng phương pháp làm sạch, sau đó bằng phương pháp cách li.

3.2. Phương tiện chữa cháy

· Nước:

Nước là chất chữa cháy được sử dụng rộng rãi nhất khi cưú chữa các đám cháy. Nước có thể được sử dụng một cách riêng biệt hay kết hợp với các hóa chất khác như tạo thành bọt để chữa cháy. Hiệu suất chữa cháy của nước hữu hiệu ở chính tác dụng “làm lạnh”. Nước hấp thụ nhiệt của đám cháy, làm nhiệt độ của chất cháy giảm xuống thấp hơn nhiệt độ bắt cháy và đồng thời tạo ra hơi nước có tác dụng “làm ngạt” và “cách li” sự cháy. Bởi vì khi bay hơi, một thể tích nước sẽ tạo ra 1700 thể tích hơi, sẽ đẩy không khí ra ngoài khu vực cháy. Khả năng hấp thụ nhiệt của nước cao (bởi vì nước có nhiệt dung riêng – nhiệt hóa hơi cao 540 Kcal/g).

 Ngoài ra nước còn có ưu điểm trong việc chữa cháy là sử dụng rộng rãi, giá thành rẻ, vận chuyển dễ dàng, thuận tiện khi phun và cứu chữa không độc hại.


Tuy nhiên khi dùng nước để chữa cháy, ta cần chú ý các điểm sau:
· Nước có khả năng tác dụng với một số chất gây ra phản ứng nguy hiểm, cho nên cần thận trọng trong khi chữa cháy. Những hóa chất đó là: Na, K, Mg, Al, CaCl2,...

· Mg và Al cháy phản ứng với nước giải phóng nhiều hydro ( cháy càng mạnh.

· Khi phun nước vào sắt đang nóng chảy hay than đang cháy phản ứng xảy ra cũng tỏa nhiều H2 là chất dễ cháy, nổ.

· CaCl2 hóa hợp với nước ( axetylen là chất cháy, nổ.

· Khi phun tia nước vào các chất dầu mỡ đang cháy, hay axit sunfuaric có thể còn làm cho đám cháy phát triển mạnh thêm.

· Không được dùng nước để chữa các đám cháy điện. Khi chữa cháy các chất như cao su, bông, gỗ, giấy, cường độ phun nước từ  0,15 – 0,5 l/m2s.

· Cường độ phun chất chữa cháy phụ thuộc vào loại chất cháy và loại chất chữa cháy (bảng 7.1)

· Bụi nước: 


Phun nước thành dạng bụi làm tăng ddangs kể bề mặt tiếp xúc của nó với đám cháy. Sự bay hơi nhanh của các hạt nước làm nhiệt độ đám cháy giảm nhanh và pha loãng nồng độ chất cháy, hạn chế sự xâm nhập của ôxy vào vùng cháy. Bụi nước chỉ được sử dụng khi dòng bụi nước chùm kín được bề mặt đám cháy.

· Hơi nước: 


 Trong công nghiệp, hơi nước rất sẵn và dùng để chữa cháy. Hơi nước công nghiệp thường có áp suất cao nên khả năng dập tắt đám cháy tương đối tốt. Tác dụng chính của hơi nước là pha loãng nồng độ chất cháy và ngăn cản nồng dộ ô xy đi vào vùng cháy. Thực nghiệm cho thấy lượng hơi nước cần thiết phải chiếm 35% thể tích nơi cần chữa cháy thì mới có hiệu quả.

· Bọt:


Bot chữa cháy được tạo ra bằng cách hỗn hợp dung dịch chất tạo bọt với không khí và khí cácbonic. Bọt chữa cháy có hai loại:

· Bọt hóa học.

· Bọt hòa không khí.


Tác dụng:

· Cách li vùng cháy.

· Làm sạch vùng cháy.


Bọt có những tính chất đặc trưng như: độ nở, độ bền, tính chất làm lạnh và cách li.


Khả năng cách li của bọt: là khả năng ngăn cản quá trình bay hơi của chất cháy cũng như  ngăn cản không khí và bức xạ nhiệt qua lớp bọt vào chất cháy.


Trong quá trình phân hủy bọt, nước được tạo ra và do khả năng hấp thụ nhiệt nên bọt đồng thời cũng có tác dụng làm lạnh.


Bọt có khả năng dẫn điện và ăn mòn kim loại, nhất là đối với bọt hóa học, cho nên không được dùng chữa các đám cháy thiết bị điện, radio, điện tử, động cơ điện.


Đồng thời không được dùng bọt để chữa các đám cháy như kim loại, đất đèn, rượu cồn, thức ăn.


Bọt chủ yếu được dùng để chữa các đám cháy  xăng dầu, gỗ, kho hàng hóa, phương tiện giao thông vận tải, cao su, giấy, chất dẻo, nhựa,...

· Bột chữa cháy


Là các chất chữa cháy rắn. Đó là các hợp chất vô cơ và hữu cơ không cháy nhưng chủ yếu là ác chất vô cơ. Bột chữa cháy dùng để chữa cháy kim loại, các chất rắn và chất lỏng. 

· Khí cácbonic (CO2):


CO2 được dùng nhiều để chữa cháy. Tác dụng chữa cháy là CO2 làm loãng ôxy có trong không khí làm ngừng sự cháy. CO2 ở ba thể: rắn, lỏng và khí. Một kg thể lỏng ở nhiệt độ thường có thể chuyển thành 500 lít khí CO2, có thể dâp đám cháy thể tích 1 m3.

CO2 được nén dưới áp suất 36 kg/cm2 ở 00C sẽ biến thành trạng thái lỏng, chứa trong các bình thép chụi áp suất lớn dùng để chữa cháy. Mở van, hướng loa phun vào đám cháy (0,5m) để dập cháy.


Lưu ý khi chữa cháy dùng bình CO2:


+ Không dùng bình CO2 chữa cháy với các hóa chất K,Mg, H2, cacbon vì tham gia phản ứng tỏa nhiệt với các chất này.


+ Không chữa cháy các thiết bị điện tử, vô tuyến truyền hình, radio.


+ CO2  không duy trì sự sống. Với nồng độ trên 10% thể tích có thể gây tử vong nên khi chữa cháy bằng CO2 ở các buồng kín hết sức lưu ý.
· Các hợp chất halogen:


Các hợp chất halogen có hiệu quả rất lớn khi chữa cháy. Tác dụng chính của nó là kìm hãm (ức chế) tốc độ cháy. Các chất này rất dễ thấm wowts vào vật cháy nên hay dùng để chữa cháy các chất khó thấm ướt như bông, vải, sợi…

· Phương tiện báo cháy tự động:


 Phương tiện báo cháy tự động dùng để phát hiện cháy từ đầu và báo ngay về cho trung tâm nhận tín hiệu có cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời. Phương tiện báo cháy còn kết hợp với thông tin liên lạc hai chiều giữa đám cháy và trung tâm điều khiển chữa cháy, giữa đám cháy và máy tính điện tử để có những thông số kỹ thuật về đám cháy như chọn đường để đi đến đám cháy, số lượng phương tiện, hóa chất cần dùng và lựa chọn phương án chữa cháy tối ưu.

Máy báo cháy tự động được đặt ở các mục tiêu cần bảo vệ, sẽ làm việc ở nơi nhiệt độ bảo vệ tăng gọi là máy báo cháy bằng nhiệt. Máy báo cháy làm việc khi có khói hoặc bằng ánh sáng gọi là máy báo cháy bằng khói hoặc bằng ánh sáng.

· Phương tiện chữa cháy tự động:


Phương tiện chữa cháy tự động là phương tiện tự động đưa chất chữa cháy vào đám cháy, dập tắt ngọn lửa. Phương tiện chữa cháy tự động được trang bị ở những nơi có hàng hóa, máy móc, tài liệu quí, đắt tiền lại dễ cháy.


Nó bao gồm nhiều loại khác nhau như phương tiện chữa cháy bằng nước, bằng hơi nước, bằng bọt, bằng các loại khí không cháy, ...

Phương tiện chữa cháy tự động là phương tiện tự động đưa chất chữa cháy vào đám cháy và dập tắt ngọn lửa. Phương tiện này được bố trí ở những nơi có những hàng hoá, máy móc, thiết bị đắt tiền hoặc những nơi dễ có sự cố cháy, nổ nhất. Phương tiện chữa cháy tự động có thể chữa cháy bằng nước, bằng bọt, bằng các khí không cháy (CO2, N2…)Phương tiện chữa cháy tự động có thể hoạt động nhờ nguồn điện, bằng hệ thống khí nén, bằng hệ thống dây cáp…

BÀI 10
	SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG
	Mã bài: M2-04


Giới thiệu

Bài học hôm nay giới thiệu các khái niệm và phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
Mục tiêu


Sau khi học xong bài này người học có thể làm được:

-Trình bày được cách sơ cứu nạn nhân bị tai nạn thông thường.

-Trình bày được cách sơ cứu nạn nhân bị điện giật.

Nội dung chính
1. Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn thông thường
Chết đuối là tình trạng thiếu oxy do cơ thể bị chìm trong nước. Người ta thống kê thấy khoảng 4/5 trường hợp chết đuối mà trong phổi có nước và 1/5 còn lại chết đuối nhưng phổi không có nước. Người bị chìm trong nước nhưng không bị ngạt được cứu tỉnh kịp thời thì được gọi là suýt chết đuối.

Sở dĩ có tình trạng chết đuối mà trong phổi không có nước là do người không biết bơi bất ngờ bị chìm trong nước, nạn nhân hoảng sợ khiến các phản xạ bị rối loạn làm cơ thể bị chìm, phản xạ co cơ nắp thanh quản và đóng khí quản lại làm nạn nhân không thở được dẫn đến thiếu oxy não và bất tỉnh. Do nắp thanh quản bị đóng nên nước cũng không vào phổi được. Đó cũng được gọi là chết đuối khô.

-  Khi thấy một người đang hốt hoảng trên mặt nước hãy nhanh chóng thảy cho họ bất cứ thứ gì có thể giúp họ bám vào và nổi lên được. Nếu chỉ có một mình và 2 tay không, nếu không phải là một nhân viên cấp cứu nhiều kinh nghiệm thì bơi ra cứu nạn nhân là điều rất mạo hiểm dù là một tay bơi giỏi vì trong cơn hoảng loạn cực độ, nạn nhân thường có khuynh hướng vùng vẫy, níu kéo rất chặt gây khó khăn cho người cấp cứu và có nguy cơ làm chết đuối luôn cả hai. Nên ném cho nạn nhân một phao nổi trước cho nạn nhân bám vào, sau đó mới cho nạn nhân bám vào ngưới cứu hộ.

-  Sau khi đem nạn nhân lên bờ, hãy nhanh chóng gọi điện thoại số cấp cứu 115 và tiến hành làm hô hấp nhân tạo bằng phương pháp miệng qua miệng vì đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Não người sẽ bị tổn thương hoặc chết nếu nạn nhân ngưng thở từ 4-6 phút.

Với ngạt nước, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là những yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự sống còn và khả năng bị di chứng não của người bị nạn.
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- Trường hợp nạn nhân đã ngừng thở, ngừng tim thì nhanh chóng dốc ngược đầu nạn nhân cho nước trong đường thở thoát ra hết;  sau đó đặt nạn nhân trên mặt phẳng cứng, ngửa cổ nạn nhân ra sau, móc hết đàm nhớt, dị vật trong miệng nạn nhân ra, một tay đặt lên trán nạn nhân, bịt mũi nạn nhân bằng bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó hít sâu, áp miệng người cấp cứu vào miệng nạn nhân thổi 2 hơi đầy; để lồng ngực tự xẹp và thổi tiếp lần thứ hai. Thực hiện cho đến khi nạn nhân thở được hoặc có xe cấp cứu đến.Nếu nạn nhân bị ngưng tim nên tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực song song với hô hấp nhân tạo.

- Đặt người bị nạn nằm ở chỗ khô ráo, thoáng khí. Nếu bất tỉnh, hãy kiểm tra xem có còn thở không bằng cách quan sát sự di động của lồng ngực. Nếu lồng ngực không di động tức là đã ngưng thở; thổi ngạt miệng qua miệng 2 cái chậm. Nếu sau đó vẫn chưa thở lại được hoặc còn tím tái và hôn mê thì xem như tim đã ngưng đập, cần ấn tim ngoài lồng ngực ngay. Ấn vào vùng nửa dưới xương ức theo cách như sau:

- Dùng 2 ngón tay cái ấn ở vị trí giữa và dưới đường nối hai đầu vú 1 khoát ngón tay (tức khoảng bằng bề ngang một ngón tay).
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- Dùng 1 bàn tay hoặc 2 bàn tay đặt chồng lên nhau ấn vào phía trên mỏm ức 2 khoát ngón tay.
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- Phối hợp ấn tim và thổi ngạt theo tỷ lệ 15/2. Cần lưu ý là vẫn phải tiếp tục thực hiện các động tác cấp cứu này trên đường chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế, cho đến khi tự thở lại được hoặc chắc chắn đã chết.- Việc cấp cứu này đôi khi phải mất hàng giờ hoặc lâu hơn. Nếu lồng ngực còn di động tức là còn tự thở được, hãy đặt nằm ở tư thế an toàn, nghĩa là nằm nghiêng một bên để nếu nôn ói thì chất nôn dễ dàng thoát ra ngoài và không trào ngược vào phổi, gây viêm phổi.
Phần lớn nạn nhân bị ngạt nước khi đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện không được sơ cứu hay sơ cứu không đúng cách dẫn đến tử vong hoặc di chứng não do thiếu oxy. Các sơ cứu không đúng bao gồm:

- Bỏ nhiều thời gian cho việc xốc nước: động tác dốc ngược nạn nhân không cần thiết và không nên thực hiện vì thường lượng nước vào phổi rất ít chứ không phải phổi chứa đầy nước như người dân thường nghĩ. Lượng nước rất ít này sẽ được tống ra ngoài khi nạn nhân tự thở lại. Ngoài ra việc sốc nước còn làm chậm thời gian cấp cứu thổi ngạt và tăng nguy cơ hít sặc.

- Các nạn nhân ngưng thở ngưng tim không được cấp cứu thổi ngạt và ấn tim tại nơi xảy ra tai nạn hoặc trong lúc vận chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế. Điều này làm cho não và các cơ quan thiếu oxy kéo dài, chết tế bào não, dẫn tới tử vong và di chứng não nặng nề. Vì thế tốt nhất phải cấp cứu thổi ngạt ngay khi đưa đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước trước khi đưa vào bờ.

2. Sơ cứu nạn nhân bị điện giật
Dù nguyên nhân gây ngạt là gì cũng phải khẩn trương tìm cách giải phóng đường hô hấp. Tuyệt đối không chuyển người đang bị ngạt đi khi hô hấp tự nhiên chưa hồi phục.

Ngạt thở thường gặp trong các trường hợp chết đuối, bị vùi lấp do khí độc và do tắc đường hô hấp trên. Biểu hiện: hoạt động hô hấp ngừng hoàn toàn, lồng ngực, thành bụng bất động. Nạn nhân nằm yên, không tỉnh, sắc mặt trắng nhợt hoặc tím tái, chi giá lạnh, tim ngừng đập hoặc đập yếu, không sờ thấy mạch. Để cứu sống họ, phải rất khẩn trương làm ngay những việc sau, bất kể nguyên nhân gây ngạt là gì.

Loại bỏ nguyên nhân gây ngạt thở như bới đất cát cho người bị vùi lấp, vớt người chết đuối, đưa người bị trúng độc ra khỏi vùng có khí độc, ra khỏi buồng kín (chú ý đề phòng để người cấp cứu không bị nhiễm khí độc). Rất khẩn trương giải phóng đường hô hấp trên khỏi các vật trở ngại; chẳng hạn như lau chùi đất máu hoặc đờm dãi ở mũi, miệng; khi cần, phải hút trực tiếp bằng miệng cho sạch đờm dãi. Nới hoặc tháo bỏ quần áo, các dây nịt...

Làm hô hấp nhân tạo càng sớm càng tốt; kiên trì cho đến khi hô hấp tự nhiên được hồi phục. Có trường hợp phải làm 1-2 giờ. Để có hiệu quả, phải thực hiện đúng kỹ thuật: giữ vững nhịp độ 15-20 lần/phút; kết hợp bóp tim ngoài lồng ngực nếu tim ngừng đập. Nên làm ở chỗ thoáng khí, ấm, hạn chế người xúm quanh.

Những việc làm đồng thời với hô hấp nhân tạo bao gồm: chà xát mạnh khắp người nạn nhân, xoa dầu cao chống lạnh (nếu có), sưởi ấm, tiêm thuốc trợ tim (nếu có điều kiện). Tuyệt đối không vận chuyển người đang bị ngạt về tuyến sau khi hô hấp tự nhiên chưa hồi phục.
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Hình 1.1. Mối quan hệ giữa con người và các yếu tố lao động





Hình 1.2. Điều kiện lao động





Hình 1.3  Luật về an toàn lao động





Hình 10.1  Ngạt nước
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